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NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung                xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ MƯỜI BA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Công văn số 216/TTg-CN ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La;

Xét Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 23 ngày 8 tháng 2023 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 569/BC-KTNS  ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030 (có nhiệm vụ chi tiết kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh có thể điều chỉnh một số chỉ tiêu không làm thay đổi mục tiêu, tính chất quy hoạch. Trường hợp việc điều chỉnh làm thay đổi mục tiêu, tính chất quy hoạch, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết.

3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ mười ba thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Bộ Tư pháp;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh;                                                    

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Lưu VP, KTNS.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng


NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH TỔNG THỂ QUY HOẠCH CHUNG               XÂY DỰNG KHU DU LỊCH QUỐC GIA MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA

(Kèm theo Nghị quyết số 222/NQ-HĐND ngày 28/8/2023 của HĐND tỉnh)


1. Phạm vi nghiên cứu, quy mô lập quy hoạch

1.1. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trên toàn bộ địa bàn 02 huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La với ranh giới được xác định như sau:

- Phía Đông và Đông Nam giáp tỉnh Hòa Bình.

- Phía Tây và Tây Bắc giáp huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

- Phía Nam giáp tỉnh Thanh Hóa và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

- Phía Bắc giáp huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

1.2. Quy mô 

- Quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 206.150 ha (bao gồm địa giới hành chính của 02 huyện Mộc Châu và Vân Hồ). 

- Quy mô dân số: Dự báo đến năm 2030 khoảng 273.800 người.

(Các dự báo quy mô dân số, lao động và nhu cầu đất xây dựng các khu chức năng sẽ được cụ thể trong quá trình nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch).

1.3. Thời kỳ quy hoạch: Quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát

Phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trở thành khu vực động lực phát triển du lịch của tỉnh Sơn La và của vùng du lịch Trung du miền núi Bắc Bộ với hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao gắn với cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc.

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Cụ thể hóa định hướng phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trở thành vùng du lịch sinh thái mang tầm cỡ quốc gia, gắn việc phát triển du lịch và các ngành kinh tế khác với việc phát triển cộng đồng dân cư, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững và giữ gìn văn hóa đặc thù của địa phương; nhằm góp phần đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư, phấn đấu đến năm 2025, được công nhận là Khu du lịch quốc gia, trở thành một trong những khu du lịch hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Quy hoạch đến năm 2030 và có tầm nhìn đến năm 2050.

- Đề xuất được các không gian xây dựng, các định hướng phát triển hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, trên cơ sở khai thác, bảo tồn cảnh quan phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, để hình thành một Trung tâm du lịch sinh thái có bản sắc độc đáo trong Vùng Trung du và miền núi phía Bắc, có sức hấp dẫn đầu tư lớn.

- Xác định các kế hoạch, chương trình đầu tư và quy chế quản lý phù hợp với việc tôn tạo, khai thác các cảnh quan thiên nhiên, tạo cơ sở để đáp ứng các nhu cầu và thu hút dự án đầu tư phát triển khu du lịch; bảo tồn và phát huy được các giá trị của các khu vực di tích và danh thắng và bản sắc văn hóa truyền thống.

- Làm cơ sở thực hiện các quy hoạch cấp dưới và dự án cụ thể nhằm phát triển du lịch phát triển xây dựng theo định hướng phát triển xanh và bền vững.

3. Tính chất khu vực lập điều chỉnh quy hoạch

- Là Khu du lịch quốc gia.

- Là trung tâm chế biến nông lâm sản ứng dụng công nghệ cao của khu vực Tây Bắc.

- Là vùng trọng điểm phát triển kinh tế phía Nam của tỉnh Sơn La về phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại quốc tế và du lịch.

- Là vùng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh phục vụ phát triển du lịch.

- Là vùng bảo tồn rừng sinh thái quốc gia.

- Là khu vực an ninh quốc phòng quan trọng.

4. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

Các chỉ tiêu về kinh tế, đất đai, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội … được xác định sơ bộ trong thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch, tiếp tục được nghiên cứu, lựa chọn trong quá trình lập đồ án điều chỉnh quy hoạch, để đảm bảo phù hợp nhất với điều kiện hiện trạng cũng như mục tiêu phát triển của mỗi khu vực và toàn khu kinh tế, đảm bảo phù hợp với các quy chuẩn hiện hành.

5. Yêu cầu mức độ điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu, đánh giá hiện trạng; yêu cầu về cơ sở dữ liệu hiện trạng
5.1. Yêu cầu về điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu 

- Khảo sát, đo đạc bản đồ địa hình tỉ lệ 1/10.000 được biên tập, cập nhật bổ sung phục vụ lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng. 

- Thu thập các tài liệu điều tra và đánh giá về điều kiện tự nhiên, trong đó trọng tâm là điều kiện địa hình, cảnh quan đặc trưng; các tài liệu về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Phân tích, đánh giá các rủi ro về thiên tai.
- Thu thập các tài liệu về tình hình kinh tế - xã hội, tình hình tăng trưởng dân số, cơ cấu lao động; các bản đồ, số liệu thống kê hiện trạng sử dụng đất đai trong 5 năm gần đây; các tài liệu hình ảnh về kiến trúc cảnh quan, môi trường; các tài liệu, số liệu thống kê về thực trạng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh trên địa bàn Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; niên giám thống kê tỉnh Sơn La 5 năm gần đây.

- Các dự báo, định hướng ngành và địa bàn, khớp nối và tích hợp các quy hoạch và dự án đầu tư xây dựng.

5.2. Các công tác đánh giá về hiện trạng 

- Đánh giá về điều kiện tự nhiên: Vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, thủy văn, địa chất công trình, địa chất thủy văn, thiên tai, tài nguyên thiên nhiên …

- Đánh giá hiện trạng về dân số: Quy mô dân số hiện trạng, tốc độ tăng trưởng dân số tự nhiên và dân số cơ học; giải thích về diễn biến và xu hướng dịch chuyển dân cư; tỉ lệ lao động và chất lượng nguồn nhân lực; thành phần dân tộc và các yếu tố nhân văn có liên quan.

- Đánh giá về hiện trạng về tổ chức hành chính đến cấp xã.

- Đánh giá hiện trạng về kinh tế - xã hội: Số liệu cơ bản, giải thích diễn biến và xu hướng phát triển.

- Đánh giá hiện trạng về phát triển du lịch: Quy mô du lịch; các cơ sở phục vụ du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí; các loại hình du lịch; hạ tầng phục vụ du lịch về lưu trú và dịch vụ khác…

- Đánh giá hiện trạng về sử dụng đất: Số liệu hiện trạng sử dụng đất do ngành tài nguyên môi trường cung cấp; phân tích hiện trạng sử dụng đất theo phân loại sử dụng đất trong quy hoạch chung chức năng theo danh mục được quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Xây dựng.

- Đánh giá hiện trạng về hạ tầng xã hội (đất ở, các công trình công cộng- dịch vụ phục vụ dân cư, dịch vụ thương mại, du lịch, các khu chức năng đặc thù khác): Phân tích về quy mô, phân bố, cấp phục vụ và các vấn đề còn tồn tại cần được tiếp tục giải quyết thông qua phương án quy hoạch.

- Đánh giá hiện trạng về hạ tầng kỹ thuật (giao thông, chuẩn bị kỹ thuật và thoát nước, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường…): Phân tích về quy mô, phân bố, cấp phục vụ, mạng lưới và các vấn đề còn tồn tại cần được tiếp tục giải quyết thông qua phương án quy hoạch.

- Đánh giá hiện trạng môi trường trong sự liên hệ với báo cáo đánh giá môi trường chiến lược thuộc quy hoạch cấp trên.

5.3. Yêu cầu về cơ sở dữ liệu hiện trạng 

- Cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh được xây dựng theo quy định tại Thông tư 04/2023/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn yêu cầu nội dung và kỹ thuật của cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch và sơ đồ, bản đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. 
- Thu thập các tài liệu về tình hình kinh tế - xã hội, tình hình tăng trưởng dân số, cơ cấu lao động; các bản đồ, số liệu thống kê hiện trạng sử dụng đất đai - Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia.

- Cơ sở dữ liệu ảnh vệ tinh.

- Cơ sở dữ liệu về điều kiện tự nhiên: Địa hình, thủy văn, thiên tai, tài nguyên thiên nhiên và các yếu tố tự nhiên đặc trưng khác…

- Cơ sở dữ liệu về hành chính đến đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm các dữ liệu về dân cư, dữ liệu kinh tế  -  xã hội và dữ liệu về du lịch đặc trưng của địa phương.

- Cơ sở dữ liệu về sử dụng đất theo phân loại đất được quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

- Cơ sở dữ liệu về hiện trạng và quy hoạch đối với quy hoạch chung xây dựng khu chức năng được quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BXD (bao gồm sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng du lịch…).

- Các cơ sở dữ liệu khác cần thiết trong quá trình lập quy hoạch.

5.4. Yêu cầu rà soát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch được duyệt:

- Rà soát lại các quy hoạch đảm bảo không chồng chéo, lãng phí ngân sách Nhà nước.

- Rà soát, đánh giá thực trạng việc thực hiện quy hoạch tổng thể theo Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2019 và Quyết định số 296/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Rà soát, đánh giá việc thực hiện đồ án về các mặt: Hiện trạng xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường đô thị; không gian kiến trúc - cảnh quan và bảo tồn sinh thái; sử dụng đất; vai trò và hiệu quả của các công trình sản xuất và dịch vụ công cộng; kết nối hạ tầng; tác động môi trường; kế hoạch triển khai, nguồn lực thực hiện và hiệu quả đầu tư; tình hình thực hiện các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cũng như các dự án cấp Trung ương, các dự án quốc phòng, an ninh trong phạm vi quy hoạch.

- Đánh giá việc quản lý phát triển và thực hiện theo quy hoạch; rà soát, phân tích, đánh giá hiện trạng pháp lý của các dự án trong phạm vi lập quy hoạch; đặc biệt là các dự án phát triển công nghiệp, thương mại, đô thị, điểm dân cư và hạ tầng kỹ thuật. 

- Từng nội dung trong việc rà soát, đánh giá việc thực hiện đồ án cần được phân tích, đánh giá các ưu điểm, các vấn đề tồn tại, chỉ ra những vấn đề bức xúc, khiếm khuyết, nhược điểm (kể cả do quy hoạch và tổ chức thực hiện, quản lý theo quy hoạch trước đây, có những nội dung không thực hiện được hoặc triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn, chồng chéo). 

- Xác định nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết và xác định các khâu đột phá của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

5.5. Yêu cầu về nội dung chính lập điều chỉnh quy hoạch 

Yêu cầu về nội dung chính lập điều chỉnh quy hoạch được quy định tại Điều 12 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ, bao gồm những nội dung sau:

a) Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng về kinh tế xã hội, dân số, lao động, văn hóa, sử dụng đất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, môi trường và những yếu tố đặc thù của khu vực.

b) Đánh giá tình hình triển khai thực hiện các quy hoạch, các dự án đã có, đang còn hiệu lực; xác định, làm rõ các định hướng trong quy hoạch ngành có liên quan.

c) Xác định mục tiêu, động lực phát triển của khu chức năng đặc thù; dự báo về dân số, lao động, quy mô đất xây dựng, các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo từng giai đoạn.

d) Định hướng quy hoạch sử dụng đất, xác định phạm vi, quy mô, các chỉ tiêu sử dụng đất trong khu chức năng đặc thù theo yêu cầu phát triển từng giai đoạn.

đ) Định hướng phát triển không gian 

- Xác định mô hình phát triển, hướng phát triển của khu chức năng đặc thù; định hướng và nguyên tắc phát triển đối với các khu vực chức năng.

- Tổ chức hệ thống trung tâm phù hợp với phát triển các khu dân cư và các khu vực chức năng; xác định các khu vực kiến trúc, cảnh quan, các trục không gian chính, hệ thống quảng trường, khu vực cửa ngõ, công trình điểm nhấn của khu chức năng đặc thù.

- Đề xuất, minh họa hình ảnh không gian chính cho khu chức năng đặc thù, giải pháp tổ chức không gian các khu vực trọng điểm và quy định kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan các khu vực.

e) Định hướng hạ tầng kỹ thuật  

- Phân lưu vực tiêu thoát nước chính; hướng thoát nước; vị trí, quy mô các công trình tiêu thoát nước; xác định cốt xây dựng cho toàn khu và từng phân khu chức năng.

- Xác định mạng lưới giao thông đối ngoại, giao thông đối nội; vị trí và quy mô các công trình đầu mối giao thông; tổ chức hệ thống giao thông công cộng và hệ thống bến, bãi đỗ xe; xác định chỉ giới đường đỏ các trục chính và hệ thống hào, tuynel kỹ thuật (nếu có).
- Tính toán nhu cầu và xác định nguồn cung cấp nước, năng lượng (điện, khí đốt); dự báo tổng lượng nước thải, chất thải rắn; xác định vị trí, quy mô công trình đầu mối và mạng lưới truyền tải, phân phối chính của hệ thống cấp nước, năng lượng và chiếu sáng, hạ tầng viễn thông thụ động, thoát nước và công trình xử lý nước thải; tính toán di dời các công trình đường dây, trạm biến áp hiện trạng trong khu vực để tạo quỹ đất phát triển du lịch, đô thị, đảm bảo mỹ quan, an toàn.

- Xác định vị trí, quy mô cơ sở xử lý chất thải rắn, nghĩa trang và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

5.6. Xác định danh mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo 

Yêu cầu số lượng, quy cách của sản phẩm hồ sơ đồ án phải phù hợp với quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng liên huyện, vùng huyện, đô thị, nông thôn.

5.7. Xác định nguồn lực, kế hoạch và các dự án ưu tiên đầu tư  

Lập dự toán kinh phí, đề xuất các kế hoạch dự án ưu tiên đầu tư thực hiện, nguồn vốn đầu tư, lộ trình, phân kỳ thực hiện theo từng giai đoạn. Đề xuất giải pháp huy động nguồn vốn thực hiện quy hoạch.
6. Tổ chức thực hiện

- Cấp phê duyệt: Thủ tướng Chính phủ.

- Cơ quan thẩm định: Bộ Xây dựng.

- Cơ quan trình duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Sở Xây dựng./.
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